
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7, ngách 218/74, phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LE VIỆT NAM

0106944865

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

2. Quảng cáo 7310

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5610

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán); 

7020

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LE 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE VIETNAM TRADE & SERVICE 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: LE VIETNAM TRADE & SERVICE CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở 
hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê 
- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác; 
- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo 
mát và trung tâm thương mại; 
- Đất; 
- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc 
các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm. 

6810(Chính)

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Mua bán vật tư, hóa chất ngành dầu khí, xây dựng, in, chế 
bản và gia công sau in 

4669

16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. In ấn 1811

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Sao chép bản ghi các loại 1820

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Môi giới bất động sản
- Quảng cáo bất động sản
- Quản lý bất động sản
- Tư vấn bất động sản

6820

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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20.000.000.000 VNĐ

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác; 
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, 
xe chở hóa chất, xe đông lạnh; 
- Cho thuê xe tải có người lái; 

4933

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

32. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
HỒNG LÂM 

P10C5 Lắp ghép, phố 
Thái Thịnh, tổ 27, 
Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 50,00 012063732

2TRẦN 
NGỌC ÁNH 

T5-B4 Tập thể Kim 
Liên , Phường Kim 
Liên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 50,00 011792948

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN HỒNG LÂM Nam

27/12/1973 Kinh Việt Nam

012063732
06/08/2012 Công an TP Hà Nội

P10C5 Lắp ghép, phố Thái Thịnh, tổ 27, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P10C5 Lắp ghép, phố Thái Thịnh, tổ 27, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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